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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:   Ông Cao Xuân Long 

Các Thẩm phán:                            Ông Đặng Văn Sử 

                                                       Ông Trịnh Hoàng Anh  

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngân – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu.    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bà Bùi Thị 

Doan - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.   
 

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 02/2024/TLPT-DS ngày 

18/01/2024 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 63/2023/DS-ST ngày 21-8-2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Đất Đỏ bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 93/2024/QĐ-PT ngày 

25/3/2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 108/2024/QĐ-PT ngày 26/4/2024 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Văn Đ, sinh năm 1962 (có mặt);  

Địa chỉ: Tổ I, khu phố P, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

  2. Bị đơn: Ông Nguyễn M, sinh năm 1968 (có mặt);  

Địa chỉ: Tổ A, ấp T, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:    

  3.1. Bà Lê Thị Hoàng O, sinh năm 1964 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Tổ I, khu phố P, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

3.2. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1967 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Tổ A, ấp T, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3.3. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1986 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Ấp C, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3.4. Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1988 (vắng mặt);  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Địa chỉ: Tổ A, ấp T, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

  3.5. Bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1990 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Tổ F, ấp T, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

          3.6. Ông Nguyễn Trường T3, sinh năm 1993 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Tổ A, ấp T, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3.7. Ủy ban nhân dân huyện Đ. Địa chỉ: Khu T, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

          Người đại diện theo pháp luật: Bà Đỗ Thị H - Chủ tịch UBND huyện Đ 

(vắng mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND huyện Đ: Ông Lê 

Minh T4 - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đ (vắng mặt). 

4. Người kháng cáo: Ông Trần Văn Đ, sinh năm 1962; là nguyên đơn 

trong vụ án.  

  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

  

1. Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và quá trình tố tụng tại phiên tòa, 

nguyên đơn – ông Trần Văn Đ trình bày:   

Ông Trần Văn Đ là chủ sử dụng đất thửa đất số 504, tờ bản đồ 12 diện tích 

8.992 m2 đất nông nghiệp tại xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nguồn gốc 

đất do gia đình nhận chuyển nhượng từ năm 1985, hồ sơ có lưu tại sổ mục kê đất 

năm 1995. Đến năm 2007, địa phương vận động nhân dân hiến đất làm đường 

nên ông Đ đã hiến 1.200m2. Sau khi làm xong đường thì diện tích còn lại vẫn 

được sử dụng đến năm 2015 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất. Ngày 

06/7/2015 ông Đ được cấp Giấy chứng nhận số BX 052470 diện tích 7.322 m2 

thửa 587, tờ 21, xã L. Đến tháng 4/2022 thì ông Nguyễn M là người có bất động 

sản liền kề cho rằng diện tích đất 100 m2 mà gia đình ông Đ được UBND huyện 

Đ cấp Giấy cứng nhận số AH 438263 cấp ngày 02/01/2008 thửa đất số 664, tờ 

bản đồ 21, diện tích 209 m2 đất trồng cây hàng năm khác cho ông Nguyễn M, 

nên gia đình ông Đ phải dừng việc canh tác cho đến nay. Thấy quá vô lý nên ông 

Đ đề nghị ông M cùng ngồi lại thỏa thuận để giải quyết vấn đề tranh chấp vì phần 

diện tích đất này gia đình ông Đ vẫn sử dụng canh tác từ năm 1985 đến nay và 

các vị trí mốc ranh giới giữa đất của ông Đ và ông M vẫn giữ nguyên từ xưa đến 

nay không có thay đổi, nhưng ông M không đồng ý thỏa thuận. Ngày 26/5/2022, 

UBND xã L tổ chức hòa giải nhưng không thành. Trước đây là ông Đ trồng mì, 

sau này tranh chấp nên xã không cho ai trồng hết, nên đất hiện tại là đất trống, 

không có cây trồng, không có công trình gì trên đất.  

Theo đơn khởi kiện, do chưa có đo đạc ông Đ yêu cầu Tòa án công nhận 

cho ông Đ được quyền sử dụng diện tích là khoảng 100m2 thuộc thửa 664 tờ bản 

đồ 21 xã L theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 438263 do UBND 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F


3 

 

 

 

 

huyện Đ cấp ngày 02/01/2008, ông Đ yêu cầu ông M trả lại cho ông Đ diện tích 

là khoảng 100m2 thuộc thửa 664 tờ bản đồ 21 xã L.  

Tại phiên tòa, ông Đ yêu cầu Tòa án công nhận cho ông Đ được quyền sử 

dụng diện tích là 58,3m2 thuộc thửa 664 tờ bản đồ 21 xã L, ông Đ yêu cầu ông M 

trả lại diện tích đất 58,3m2 thuộc thửa 664 tờ bản đồ 21 xã L, huyện Đ.  

Về giá trị quyền sử dụng đất nguyên đơn thống nhất giá như biên bản định 

giá không có ý kiến gì thêm, không yêu cầu định giá lại, không yêu cầu đo vẽ lại. 

2. Theo các bản tự khai, biên bản lấy lời khai và quá trình tố tụng tại Tòa 

án, bị đơn – ông Nguyễn M trình bày: 

Bị đơn không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn. Bởi vì đất đang tranh chấp 

có diện tích 58,3m2 này thuộc thửa 664 tờ bản đồ 21 xã L, huyện Đ đã được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 438263 do UBND huyện Đ cấp ngày 

02/01/2008. Bị đơn xác định diện tích đất này của bị đơn nên không đồng ý theo 

yêu cầu nguyên đơn. Ông Đ nếu nói là đất của ông thì ông cứ đo theo Sổ đỏ của 

ông, đất này ông M có Sổ đỏ nên là của ông M. Sổ đỏ cấp cho hộ ông Nguyễn 

M, hộ gia đình ông M gồm có: Tôi (Nguyễn M), vợ ông M tên là Nguyễn Thị N 

sinh năm 1967, con Nguyễn Thị T sinh năm 1986, địa chỉ ấp C, xã L, huyện Đ, 

con Nguyễn Thị T1 sinh năm 1988 địa chỉ: Tổ A, ấp T, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, con Nguyễn Thị T2 sinh năm 1990 địa chỉ Tổ F, ấp T, xã L, 

huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, con Nguyễn Trường T3 sinh năm 1993 địa chỉ 

Tổ A, ấp T, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đây chỗ đất tranh 

chấp là bụi tre, từ năm 1995 – 1996 thì ông Đ lấn qua trồng mì, sau này tranh 

chấp nên xã không cho ai trồng hết nên đất hiện tại là đất trống, không có cây 

trồng, không có công trình gì trên đất.  

Về giá trị quyền sử dụng đất, bị đơn thống nhất giá như biên bản định giá 

không có ý kiến gì thêm, không yêu cầu định giá lại, không yêu cầu đo vẽ lại. 

 3. Quá trình tố tụng, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình 

bày:  

- Bà Lê Thị Hoàng O trình bày: Bà O là vợ của ông Đ, bà O đồng ý với ý 

kiến ông Đ và không có ý kiến gì thêm. 

   - Bà Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị T, bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị 

T2, ông Nguyễn Trường T3: Không có ý kiến gì và có đơn xin vắng mặt. 

4. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 63/2023/DS-ST ngày 21-8-2023 của Tòa 

án nhân dân huyện Đất Đỏ đã tuyên xử:         

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Đ đối với 

ông Nguyễn M về việc ông Đ yêu cầu ông Nguyễn M trả lại diện tích đất 58,3 

m2 thuộc thửa 664, tờ bản đồ 21 xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Đ đối với 

ông Nguyễn M về việc ông Đ yêu cầu công nhận cho ông Đ diện tích đất 58,3 

m2 thuộc thửa 664, tờ bản đồ 21 xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí và quyền 

kháng cáo của các bên đương sự theo quy định của pháp luật. 

5. Nội dung kháng cáo:  

Ngày 30/8/2023, Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ nhận được đơn kháng 

cáo của ông Trần Văn Đ, là nguyên đơn trong vụ án, có nội dung: Yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm sửa toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng công nhận cho ông Đ 

diện tích đất 58,3 m2 thuộc thửa 664, tờ bản đồ 21 xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

6. Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo. Các 

bên đương sự không thỏa thuận được việc giải quyết vụ án và không cung cấp tài 

liệu, chứng cứ mới.  

7. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:  

Về tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, 

thành viên Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 

2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; chấp nhận đơn kháng cáo của ông Trần Văn 

Đ; sửa toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 63/2023/DS-ST ngày 21/8/2023 của 

Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo hướng: chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Đ đối với ông Nguyễn M về việc: 

“Tranh chấp quyền sử dụng đất”; công nhận cho ông Trần Văn Đ được quyền 

sử dụng diện tích đất đang tranh chấp 58,3 m2 thuộc một phần của thửa đất số 

664, tờ bản đồ số 21, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vị trí đất được thể 

hiện trên Mảnh trích đo địa chính số 244-2023 ngày 26/7/2023 của Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đ. Hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AH 438263 của UBND huyện Đ cấp cho ông Nguyễn M ngày 

02/01/2008 đối với phần diện tích 58,3 m2
 thuộc thửa 664, tờ bản đồ số 21, xã L, 

huyện Đ đã xác định thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Trần Văn Đ và 

buộc Ủy ban nhân dân huyện Đ thực hiện thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 438263 của UBND huyện Đ cấp 

cho ông Nguyễn M ngày 02/01/2008 theo hướng giảm diện tích 58,3 m2
 thuộc 

thửa 664, tờ bản đồ số 21, xã L, huyện Đ. Ông Trần Văn Đ được quyền liên hệ 

tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhập diện tích đất 58,3 m2 được Tòa án 

công nhận vào diện tích đất của thửa liền kề tại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BX 052470 ngày 06/7/2015.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được thẩm 

tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát 

viên; Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Đơn kháng cáo của ông Trần Văn Đ đảm bảo đúng thủ tục, nội dung 

và nộp trong thời hạn theo quy định tại các Điều 272, 273 của Bộ luật tố tụng 

dân sự nên hợp lệ; Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận xem xét lại bản án sơ 

thẩm theo trình tự phúc thẩm. 

 [1.2] Sự vắng mặt của các đương sự tại phiên tòa hôm nay, Tòa án đã tống 

đạt hợp lệ giấy triệu tập cho các đương sự tham gia phiên tòa. Các đương sự 

vắng mặt tại phiên tòa không vì sự kiện bất khả kháng hay trở ngại khách quan,  

đã có đơn xin xét xử vắng mặt, phiên tòa được mở lần thứ hai; nên theo quy định 

tại khoản 3 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự thì Hội đồng xét xử tiến hành xét xử 

vắng mặt họ.  

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của ông Trần Văn Đ thì thấy:  

[2.1] Xác định diện tích đất tranh chấp:  

Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Đ và Mảnh trích đo địa 

chính số 244-2023 ngày 26/7/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Đ, Hội đồng xét xử xác định diện tích đất tranh chấp là 58,3 m2, thuộc 

thửa 664, tờ bản đồ số 21 xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

[2.2] Xét các chứng cứ của các đương sự cung cấp nhằm chứng minh cho 

phần diện tích đất trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp thì thấy:  

Căn cứ vào hồ sơ pháp lý của gia đình ông Trần Văn Đ thể hiện: Vào năm 

1997 ông Trần Văn Đ có làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với thửa 504 diện tích 8992m2, ông Đ đã được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất ngày 28/12/2000. Theo ông Đ khai năm 2007 ông Đ đã hiến 

1.200m2 đất để làm đường, đến năm 2015 ông Đ làm hồ sơ cấp đổi. Theo đơn 

xin cấp đổi ngày 24/6/2015, ông Đ có ký tên vào đơn xin cấp đổi giảm diện tích 

từ 8992 m2 còn lại là 7527 m2. Theo sơ đồ vị trí ngày 17/6/2015 đo theo yêu cầu 

của ông Đ thì có diện tích là 7527 m2 gồm hai thửa 632 và 587, tờ bản đồ 21, xã 

L. Như vậy, theo sơ đồ vị trí và theo đơn xin cấp đổi của ông Đ thì không có 

phần diện tích 58,3 m2 mà ông Đ đang tranh chấp. Ông Đ đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 052470 ngày 06/7/2015.  

Căn cứ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn M 

thì thấy: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông M vào năm 

2007 đúng theo quy định thủ tục luật đất đai, có công khai, có phiếu lấy ý kiến 

và cùng thời điểm ông Đ hiến đất. Sơ đồ cấp giấy cho ông M cũng thể hiện thửa 

664 nằm liền kề thửa 632 của ông Đ có diện tích 209m2, ông M được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 438263 ngày 02/01/2008 và không có 

chỉnh sửa cấp đổi. Hiện trạng ranh đất thửa 664 cấp cho ông M và thửa 632 cấp 

cho ông Đ không có thay đổi, thửa đất 664 cấp cho ông M năm 2007, trong khi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
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thửa đất 632 cấp đổi cho ông Đ năm 2015. Căn cứ giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của ông Đ và ông M thì thấy ranh giới đất của ông Đ và ông M không 

có sự cấp chồng lấn.  

Xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 

tranh chấp 58,3 m2 cho ông Nguyễn M thì thấy: Theo ông Đ thì phần diện tích 

đất tranh chấp là do gia đình ông Đ nhận chuyển nhượng từ năm 1985, sử dụng 

liên tục đến năm 2022 (thời điểm phát sinh tranh chấp) thì UBND xã yêu cầu 

ngừng canh tác. Còn ông M xác nhận: diện tích đất tranh chấp trước đây là 

nguyên bụi tre, năm 1995, gia đình ông Đ đào bụi tre và sử dụng phần đất này 

đến năm 2022 xảy ra tranh chấp thì chính quyền đề nghị tạm dừng canh tác. Như 

vậy, cả nguyên đơn và bị đơn đều xác nhận: Từ năm 1995 đến năm 2022, gia 

đình ông Đ là người trực tiếp sử dụng đất tranh chấp này. Gia đình ông M không 

sử dụng phần đất tranh chấp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn – ông M xác nhận: 

“Mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông M từ năm 

2008, nhưng ông M không biết chính xác tứ cận phần đất được cấp đến đâu, vì 

khi cấp đổi giấy thì do Ủy ban tự thực hiện. Đến khi nhà nước tiến hành đo đạc 

lại vào năm 2022, ông M mới được cán bộ đo đạc cho biết đất của gia đình ông 

M còn nằm bên phần đất mà ông Đ đang sử dụng từ trước đến nay”. Do đó, có 

căn cứ để xác định: Ông M không trực tiếp sử dụng đất từ năm 1995, nhưng 

năm 2008, UBND huyện Đ đã không tiến hành xác minh đo đạc, cấp giấy đại trà 

dựa hiện trên hồ sơ địa chính, nên đã cấp phần diện tích đất mà gia đình ông Đ 

đang trực tiếp sử dụng cho ông M. Trong khi đó, ông M không phải là người 

trực tiếp sử dụng đất nên ông M không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50, 51 Luật đất đai 2003. Do 

phần đất tranh chấp được ông Đức p dỡ bụi tre (như lời của ông M) từ năm 1995 

và sử dụng đến năm 2022 nên căn cứ vào Điều 101 Luật Đất đai 2013 “Hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của 

Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã 

xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất” thì có đủ cơ sở để công nhận cho ông Đ được quyền sử 

dụng hợp pháp đối với diện tích đất 58,3 m2.  

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào ranh giới theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Đ và gia đình ông M xác định phần 

đất tranh chấp nằm trong giấy chứng nhận QSD đất của ông M để từ đó bác yêu 

cầu khởi kiện của ông Đ là không có căn cứ. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

chấp nhận đơn kháng cáo của ông Đ, công nhận cho ông Đ được quyền sử dụng 

diện tích đất đang tranh chấp 58,3 m2. 

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đ, cần hủy một phần giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông M đối với phần diện tích đất 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20ph%C3%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mau


7 

 

 

 

 

tranh chấp và buộc Ủy ban nhân dân huyện Đ thực hiện thủ tục chỉnh lý, đăng 

ký biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 438263 của UBND 

huyện Đ cấp cho ông Nguyễn M ngày 02/01/2008 theo hướng giảm diện tích 

58,3 m2
 thuộc thửa 664, tờ bản đồ số 21, xã L, huyện Đ. Ông Đ được quyền liên 

hệ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhập diện tích đất 58,3 m2 được Tòa 

án công nhận vào diện tích đất của thửa liền kề tại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BX 052470 ngày 06/7/2015.  

[2.3] Từ những phân tích và nhận định trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã bác 

đơn khởi kiện của ông Trần Văn Đ là không đúng quy định của pháp luật. Hội 

đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của ông Đ, sửa toàn bộ bản án 

sơ thẩm.  

[3] Về chi phí tố tụng: Ông Đ tự nguyện chịu chi phí tố tụng này, ông Đ 

đã nộp xong. 

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện được chấp nhận, nên 

bị đơn ông Nguyễn M phải chịu 300.000 đồng.  

[5] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận 

nên ông Đ không phải chịu.  

Vì các lẽ trên; 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự;  

Chấp nhận đơn kháng cáo của ông Trần Văn Đ;   

Sửa toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 63/2023/DS-ST ngày 21/8/2023 của 

Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Áp dụng: Điều 163, 164 Bộ luật Dân sự; Điều 98, 100, 101, 203 Luật Đất 

đai năm 2013; Điều 26, 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Đ đối với ông 

Nguyễn M về việc: “Tranh chấp quyền sử dụng đất”;  

Công nhận cho ông Trần Văn Đ được quyền sử dụng diện tích đất đang 

tranh chấp 58,3 m2 thuộc một phần của thửa đất số 664, tờ bản đồ số 21, xã L, 

huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vị trí đất được thể hiện trên Mảnh trích đo địa 

chính số 244-2023 ngày 26/7/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Đ.  

Hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 438263 của 

UBND huyện Đ cấp cho ông Nguyễn M ngày 02/01/2008 đối với phần diện tích 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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58,3 m2
 thuộc thửa 664, tờ bản đồ số 21, xã L, huyện Đ đã xác định thuộc quyền 

sử dụng hợp pháp của ông Trần Văn Đ và buộc Ủy ban nhân dân huyện Đ thực 

hiện thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AH 438263 của UBND huyện Đ cấp cho ông Nguyễn M ngày 02/01/2008 theo 

hướng giảm diện tích 58,3 m2
 thuộc thửa 664, tờ bản đồ số 21, xã L, huyện Đ. 

Ông Trần Văn Đ được quyền liên hệ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

để nhập diện tích đất 58,3 m2 được Tòa án công nhận vào diện tích đất của thửa 

liền kề tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 052470 ngày 06/7/2015.  

        2. Về chi phí tố tụng: ông Trần Văn Đ đã nộp xong.  

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn M phải chịu 300.000đ (Ba trăm 

ngàn đồng).  

4. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Trần Văn Đ không phải chịu.  

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

24/5/2024).  

6. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh BR-VT;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND huyện Đất Đỏ; 

- VKSND huyện Đất Đỏ;   

- Chi cục THADS huyện Đất Đỏ; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ, Tòa DS, VP.                                                 
                                                                

                                                                     Cao Xuân Long 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Mau%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20%E1%BA%A5p%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20L%C3%A1ng%20D%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u

